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QUYẾT ĐỊNH

Về  việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với hệ chính quy đại học, sau đại học và một số chương trình đào tạo khác có liên quan từ năm học 2010 - 2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;
Theo đề nghị của các ông Trưởng phòng Đào tạo, Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu học phí đối với hệ chính quy đại học, sau đại học và các chương trình khác có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Các quy định về mức thu học phí trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.








    HIỆU TRƯỞNG

        (đã ký)
      Nguyễn Đình Luận
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

QUY ĐỊNH 
Mức thu học phí đối với hệ chính quy đại học, sau đại học và một số chương trình đào tạo khác có liên quan từ năm học 2010 - 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số  827 /QĐ-ĐHHN ngày  19  tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội)
I. Mức thu học phí áp dụng cho năm học 2010-2011

1. Hệ chính quy Đại học 
1.1. Sinh viên diện trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước
· Mức thu áp dụng thống nhất đối với các khối ngành tiếng và khối ngành kinh tế là:  2.900.000 đ/năm học.
· Đối với các ngành Du lịch, Khoa học máy tính: 3.100.000 đ/năm học
· Phương thức thu: thu theo từng học kỳ, mỗi học kỳ bằng 50% mức thu cả năm.
Sinh viên thuộc diện  được miễn, giảm học phí vẫn phải nộp đầy đủ học phí như các sinh viên khác; việc cấp bù phần học phí được miễn, giảm do Nhà nước cấp trực tiếp theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
1.2. Sinh viên diện ngoài chỉ tiêu ngân sách nhà nước

· Mức thu áp dụng thống nhất đối với các ngành đào tạo: 7.200.000 đ/01 năm học
· Hình thức thu: thu theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 3.600.000 đ

· Sinh viên không được hưởng chế độ miễn, giảm giảm học phí.
1.3. Sinh viên các lớp Cử nhân tài năng (ngành tiếng)
· Ngoài mức thu và chế độ miễn giảm học phí như đối tượng nêu tại mục 1.1, phải nộp thêm học phí 100.000 đ/tháng (500.000 đ/ kỳ) để bù đắp thêm chi phí chương trình đào tạo chất lượng cao. Các chế độ về xét, cấp học bổng của sinh viên vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 114/QĐ/ĐT-TV ngày 18/01/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; 
· Tổng số tiền học phí phải nộp mỗi kỳ: 1.450.000 + 500.000 = 1.950.000 đ
2. Hệ đào tạo sau đại học
2.1. Chương trình Thạc sỹ
· Mức thu áp dụng thống nhất đối với các ngành tiếng (bằng 1,5 lần mức thu  tương ứng hệ đại học) là : 4.350.000/01 năm học. 
· Ngoài ra, căn cứ tình hình Trường không được cấp ngân sách đào tạo sau đại học và để đảm bảo thu bù chi,  tạm thời áp dụng mức thu bổ sung tương đương mức kinh phí Nhà nước cấp cho mỗi học viên sau đại học 01 năm là 2.600.000 đ. Tổng học phí mỗi năm học phải nộp là 4.350.000 + 2.600.000 = 6.950.000 đ/năm học.
· Hình thức thu: thu theo từng học kỳ, mỗi học kỳ bằng 50% mức thu cả năm
2.2. Chương trình Tiến sỹ: 
· Mức thu áp dụng thống nhất đối với các ngành tiếng (bằng 2,5 lần mức thu tương ứng của hệ đại học) là 7.250.000 đ/năm học.
·  Ngoài ra, căn cứ tình hình Trường không được cấp ngân sách đào tạo sau đại học và để đảm bảo thu bù chi,  tạm thời áp dụng mức thu bổ sung tương đương mức kinh phí Nhà nước cấp cho mỗi học viên sau đại học 01 năm là 2.600.000 đ. Tổng học phí mỗi năm học phải nộp là 7.250.000 + 2.600.000 = 9.850.000 đ/ năm học.
· Hình thức thu: thu theo từng học kỳ, mỗi học kỳ bằng 50% mức thu cả năm.
3. Đối với các chương trình đào tạo khác

Các chương trình đào tạo khác có liên quan như: Học cùng lúc hai chương trình, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa..: tạm thời vẫn áp dụng theo quy định hiện hành cho đến khi có quy định mới.
II. Mức thu học phí áp dụng cho các năm học tiếp theo

Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015, Nhà trường sẽ điều chỉnh mức thu học phí từng năm theo khung học phí quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế của Trường và sẽ có thông báo vào đầu mỗi năm học.

Quy định này thực hiện từ năm học 2010 - 2011 trở đi. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)
      Nguyễn Đình Luận

3. Chương trình  chính quy thứ hai - học cùng lúc hai chương trình
Về nguyên tắc, mức thu được tính tương đương với học phí hệ chính quy diện ngoài chỉ tiêu ngân sách, có tính đến đặc thù ngành đào tạo và hỗ trợ một phần cho sinh viên do  học cùng lúc hai chương trình.
3.1. Đối với các chuyên ngành học bằng tiếng nước ngoài

· Mức thu áp dụng thống nhất: 600.000 đ/môn học (giữ nguyên như năm 2009)
· Thu theo số môn học đăng ký trong từng kỳ.
· Sinh viên không được hưởng chính sách miễn giảm học phí và không được xét cấp học bổng.

3.2. Đối với các ngành ngoại ngữ
· Mức thu áp dụng thống nhất: 5.000 đ/tiết (giữ nguyên như năm 2009)


· Thu theo số tiết của các môn học đăng ký học trong kỳ.

· Sinh viên không được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và không được xét cấp học bổng.

